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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh Tâm. 

Các Hội thẩm nhân dân:Ông Phạm Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Huyền. 

- Thư ký phiên tòa:Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thẩm tra viên chính Tòa 

án nhân dân tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Ngọc Ánh – Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 22 tháng9 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Namxét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 48/2023/TLST-HS, ngày 24 

tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2023/QĐXXST-

HS, ngày 11 tháng 9 năm 2023đối với bị cáo: 

Bùi Thị L, sinh năm 1979; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm A, xã L, thành 

phố P, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 5/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi 

Văn C và bà Trịnh Thị H (đều đã chết); chồng: Nguyễn Hồng C; con: có 02 con 

(lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2003). 

Tiền án, tiền sự: Không 

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/7/2023 đến ngày 11/7/2023 được thay đổi 

biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Đặng Văn C, sinh năm 1986; địa chỉ: Tổ dân phố K, phường T, thị 

xã D, tỉnh Hà Nam (vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Anh Nguyễn Trung K, sinh năm 2000; địa chỉ: Xóm A, xã L, thành phố P, 

tỉnh Hà Nam, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Do có khó khăn về tài chính nên ngày 24/9/2022 (âm lịch), tức ngày 

19/10/2022 (dương lịch), anh Đặng Văn C, sinh năm 1986; trú tại: Tổ dân phố 
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K, phường T, thị xã D, tỉnh Hà Nam có hỏi vay Bùi Thị L, sinh năm 1979; trú 

tại: Xóm A, xã L, thành phố P, tỉnh Hà Nam, là người quen số tiền 30.000.000 

đồng (Ba mươi triệu đồng). Bùi Thị L đồng ý và yêu cầu Đặng Văn Cviết giấy 

vay nợ số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) với mức lãi suất hai bên 

thỏa thuận là 5.000đ/1 triệu/1 ngày (Năm nghìn đồng trên một triệu, trên một 

ngày) tương đương với lãi xuất 182.5%/năm. Tính từ ngày 19/10/2022 đến ngày 

02/7/2023, Đặng Văn Cthực tế đã trả tiền lãi cho Bùi Thị L, tổng số tiền là 

35.500.000đồng (Ba mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng), thông qua số tài 

khoản 1027026781 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) mang tên Nguyễn Trung K, sinh năm 2000, trú tại: Xóm A, 

xã L, thành phố P, tỉnh Hà Nam (là con trai Bùi Thị L). Cụ thể các lần nhận tiền: 

Ngày 22/11/2022, nhận: 4.500.000 đồng; ngày 21/12/2022, nhận 

4.500.000 đồng; ngày 20/01/2023, nhận 4.000.000 đồng; ngày 14/02/2023, 

nhận 4.500.000 đồng; ngày 03/4/2023, nhận 4.500.000 đồng; ngày 27/4/2023, 

nhận 4.500.000 đồng; ngày 23/5/2023 nhận 4.500.000 đồng; ngày 01/7/2023 

nhận 4.500.000 đồng. 

Sau khi nhận được tiền chuyển khoản từ anh C, anh Nguyễn Trung K đều 

rút tiền ra rồi đưa cho Bùi Thị L. Số tiền gốc 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng) hiện anh C vẫn còn nợ, chưa trả cho L. 

Ngày 01/7/2023, anh C làm đơn trình báo Công an tỉnh Hà Nam đề nghị xử 

lý đối với Bùi Thị L về hành vi cho vay lãi nặng theo quy định của pháp 

luật.Ngày 02/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra 

Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường 

hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Bùi Thị L. 

Tài liệu, đồ vật thu giữ gồm:Thu của Bùi Thị L 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Nokia 230 màu đen; 01 quyển sổ bên trong có nội dung vay tiền đề ngày 

24/9/2022, Đặng Văn C vay của L số tiền 30.000.000 đồng.Thu của anh Đặng 

Văn C 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh; 01 sao kê tài khoản 

ngân hàng MB bank số 0973598928; 01 sao kê tài khoản ngân hàng VP bank số 

228270277 đều mang tên Đặng Văn C.Thu của Nguyễn Trung K 01 sao kê tài 

khoản ngân hàng Vietcombank số 1027026781 mang tên Nguyễn Trung K. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành kiểm tra các 

máy điện thoại đã thu giữ, kết quả xác định trong điện thoại di động của anh 

Đặng Văn C có hình ảnh chụp giấy vay tiền giữa anh C và Bùi Thị L.  

Tại Cơ quan điều tra Bùi Thị L thừa nhận đã cho anh Đặng Văn Cvay 

30.000.000 đồng để lấy lãi, nguồn gốc số tiền này là do bản thân lao động mà 

có; nếu không bị phát hiện thì L sẽ tiếp tục thu đủ tiền lãi theo mức hai bên đã 

thỏa thuận cho đến khi anh C trả hết tiền gốc vay. 

Ngoài ra tài liệu điều tra còn xác định ngày 01/6/2023,Bùi Thị L cho anh C 

vay thêm số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) nhưng không tính lãi suất 
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và hai bên tự thỏa thuận với nhau nên Cơ quan điều tra không xem xét trong vụ 

án này. 

Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Hồng Cương là chồng của L không 

biết và không được hưởng lợi từ việc L cho anh C vay tiền; anh Nguyễn Trung 

K là con trai của L, mặc dù  là người nhận số tiền lãi mà anh Cchuyển qua tài 

khoản ngân hàng của anh Kiên nhưng bản thân anh Kiên không biết việc Bùi 

Thị L (là mẹ) đã cho vay lãi và không được hưởng lợi gì, nên Cơ quan điều tra 

không xem xét, đề nghị xử lý gì đối với ông Nguyễn Văn Cương và anh Nguyễn 

Trung K. 

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh do anh Đặng Văn 

C giao nộp, sau khi khai thác dữ liệu Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh C. Các 

tài liệu, vật chứng còn lại, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo công tác xét xử và thi 

hành án. 

Tại bản Cáo trạng số 58/CT-VKSHN-P1, ngày 21/8/2023, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Hà Nam đã truy tố Bùi Thị L về tội “Cho vay lãi nặng trong giao 

dịch dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 201; điểm 

i, s khoản 1Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt Bùi Thị L từ 80.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự: Truy thu của Đặng Văn C số tiền 30.000.000 đồng, anh 

C đã vay của bị cáo chưa trả để sung quỹ Nhà nước; truy thu của Bùi Thị L số 

tiền lãi 4.208.219 đồng để sung quỹ Nhà nước. Tịch thu nộp ngân sách Nhà 

nước 01 điện thoại đã qua sử dụng của Bùi Thị L.  

Về trách nhiệm dân sự: Buộc Bùi Thị L trả lại cho anh Đặng Văn C số tiền: 

31.291.781 đồng. Về án phí: Bị cáo phải nộp theo quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân 

đúng như nội dung cáo trạng đã nêu đồng thời ăn năn, hối lỗi, đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam và hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về quyết định tố tụng, hành vi tố tụng. 

 [2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 
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khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan; biên bản vụ việc, dữ liệu điện tử và các tài liệu, chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đủ cơ sở kết luận: Với mục đích kiếm lời 

trái pháp luật, trong khoảng thời gian từ ngày 19/10/2022 (ngày 24/9/2022 âm 

lịch) đến ngày 02/7/2023, tại nhà của mình, ở Xóm A, xã L, thành phố PLý, Bùi 

Thị L trực tiếp cho anh Đặng Văn C vay số tiền 30.000.000 đồng với lãi suất 

vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất (20%) quy định trong Bộ luật Dân sự. Sau 

khi trừ số tiền lãi theo quy định của Bộ luật Dân sự mức cao nhất không vượt 

quá 20%/năm so với mức lãi suất mà Bộ luật Dân sự quy định (thời điểm tính từ 

ngày 19/10/2022 đến ngày 02/7/2023) bị cáo được phép thu là 4.208.219đồng 

thì tổng số tiền Bùi Thị L thu lợi bất chính là 31.291.781 đồng. 

Với hành vi trên, bị cáo Bùi Thị L bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam 

truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 1 

Điều 201 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Nhân thân: Bị cáocó nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, quá trình tại ngoại 

không vi phạm pháp luật. 

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.  

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[4] Về hình phạt: Xét hành vi phạm tội củabị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về tín dụng mà cụ thể là trật tự 

trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, qua đó xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 

người vay, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân; vì vậy 

cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tuy nhiên xét bị cáo có nhân 

thân tốt, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội vì mục 

đích tư lợi nên chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ tác 

dụng giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo đã bị áp dụng hình phạt tiền là 

hình phạt chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP, ngày 20/12/2021 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xử lý . 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền gốc 30.000.000 đồng Bùi Thị L cho 

anh Đặng Văn C vay, do đây là phương tiện bị cáo dùng để thực hiện hành vi 

phạm tội. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền lãi 20% theo quy định của Bộ luật 

Dân sự mà bị cáo đã thu của anh Đặng Văn C là: 20%: 365 ngày x 256 ngày x 
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30.000.000 đồng = 4.208.219 đồng, do xác định đây là tiền phát sinh từ hành vi 

phạm tội. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 230 màu đen, điện thoại cũ đã qua sử dụng mà bị cáo dùng để liên lạc với 

khách hàng vay.   

Đối với Quyển sổ bên trong có giấy vay tiền đề ngày 24/9/2022 âm lịch 

(tức ngày 19/10/2022 dương lịch), tờ giấy kẻ ô ly có chữ viết và chữ ký của 

Đặng Văn C, quá trình điều tra xác định là vật chứng liên quan trực tiếp đến 

hành vi phạm tội, tịch thu lưu giữ trong hồ sơ vụ án. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điều 48 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 

5 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP, ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán 

Toà án nhân dân tối cao, buộc bị cáotrả lại cho anh Đặng Văn C số tiền 

31.291.781 đồng, do xác định đây là số tiền lãi vượt mức 20%/năm theo quy 

định của Bộ luật Dân sự. 

[8] Đối với số tiển 10.000.000đ Bùi Thị L cho anh C vay thêm nhưng 

không tính lãi, hai bên không đề nghị xem xét, giải quyết đối với khoản vay này, 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩmvà án phí dân sựsơ 

thẩm theo quy địnhpháp luật. 

[10] Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng khoản 1 Điều 201; Điều 35; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 47; 

Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;khoản 2 Điều 5, khoản 

2 Điều 6 Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP, ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao; Điều 468 Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thị Lphạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự”.Xử phạt: Bị cáo Bùi Thị L số tiền 80.000.000 đồng (tám mươi triệu 

đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.  

2. Về  xử lý vật chứng: 

- Truy thu của anh Đặng Văn Csố tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng) để sung quỹ Nhà nước. 

- Buộc bị cáo Bùi Thị Lphải nộp số tiền lãi 4.208.219 đồng (Bốn triệu hai 

trăm linh tám nghìn hai trăm mười chín đồng) để sung quỹ Nhà nước. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 
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màu đen, số IMEI 1: 35732208203, IMEI 2: 357322084037438, tình trạng máy 

đã qua sử dụng.(Tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 

08/9/2023, giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Cục thi hành án dân 

sự tỉnh Hà Nam).  

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Bùi Thị L trả lại cho anh Đặng Văn 

C số tiền 31.291.781 đồng (Ba mươi mốt triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn 

bảy trăm tám mốt đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với 

khoản tiền phải trả cho người thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2, Điều 468 Bộ 

luật Dân sự.  

4. Về án phí: Bị cáo Bùi Thị Lphải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 1.564.589 đồng (Một triệu năm trăm sáu mươi 

tư nghìn năm trăm tám mươi chín nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự; người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự.    

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt 

tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao; 

- VKSND tỉnh Hà Nam; 

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam; 

- Cục THA Dân sự tỉnh Hà Nam; 

- Phòng KTNV và THA Tòa án tỉnh; 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án & HCTP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Thị Thanh Tâm 


